
TNU Journal of Science and Technology 228(09): 227 - 233 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                      227                                             Email: jst@tnu.edu.vn 

EFFECT OF THE PROCESS OF EXTRACTION, FORMULATION  

AND EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FACE WASH GEL 

FROM BITTER MELON (MOMORDICA CHARANTIA L.) 
 

Nguyen Thi Linh Tuyen*, Bui Chi Cong, Tran Hong Ngan, Vo Minh Khoa 
Can Tho University of Medicine and Pharmacy 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  23/3/2023 Bitter melon (Momordica charanta L.) is commonly used in Vietnam 

with many benefits related to health and skin care. The study aims to 

investigate the process of extraction, formulate and evaluate antioxidant 

activity of face wash gel from bitter melon. Medicinal herbs was 

extracted by heat reflux method. The extraction parameters were 

investigated such as solvent (distilled water, ethanol 40%, ethanol 

60%), medicinal herbs/solvent ratio (1/9, 1/10, 1/11), extraction 

temperature (50°C, 60°C, 70°C). The factors affecting the formulation 

of face wash gel were selected for the survey, including bitter melon 

extract (5%; 10%; 15%); hydroxyethyl cellulose (1%; 1.2%; 1.4%); 

cocamidopropyl betaine (1%, 2%, 3%). Then, the face wash gel was 

evaluated some parameters such as appearance, pH, dirt dispersibility, 

viscosity, foaming ability and foam stability. The results showed that 

the extraction process using distilled water as the solvent, medicinal 

herbs/solvent ratio of 1/10, extraction temperature of 60oC, were 

determined. The face wash gel formula consists of 10% bitter melon 

extract; 1.2% hydroxyethyl cellulose; 3% cocamidopropyl betaine. The 

face wash gel from bitter melon was evaluated antioxidant activity. 
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KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT, BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH 

KHÁNG OXY HOÁ GEL RỬA MẶT TỪ KHỔ QUA (MOMORDICA CHARANTIA L.) 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  23/3/2023 Khổ qua (Momordica charanta L.) được sử dụng phổ biến ở Việt Nam 

với nhiều công dụng liên quan đến sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. 

Nghiên cứu này nhằm khảo sát quy trình chiết xuất, bào chế và đánh 

giá hoạt tính kháng oxy hóa của gel rửa mặt từ Khổ qua. Dược liệu 

Khổ qua được chiết bằng phương pháp đun hồi lưu. Khảo sát sự ảnh 

hưởng đến quy trình chiết xuất như dung môi (nước, ethanol 40%, 

ethanol 60%), tỷ lệ dược liệu/dung môi (1/9, 1/10, 1/11), nhiệt độ chiết 

(50oC, 60oC, 70oC) đến hiệu suất cao đặc tạo thành. Khảo sát các yếu 

tố ảnh hưởng đến công thức bào chế gel rửa mặt như cao đặc Khổ qua 

(5%; 10%; 15%); chất tạo đặc hydroxyethyl cellulose (1%; 1,2%; 

1,4%); chất tạo bọt cocamidopropyl betain (1%, 2%, 3%) đến một số 

chỉ tiêu kiểm nghiệm như cảm quan, pH, khả năng phân tán bẩn, độ 

nhớt, khả năng tạo bọt và ổn định bọt. Quy trình chiết xuất dược liệu 

Khổ qua gồm dung môi chiết xuất là nước, tỉ lệ dược liệu/dung môi 

1/10, nhiệt độ chiết 60oC và công thức gel rửa mặt gồm cao đặc Khổ 

qua 10%, hydroxyethyl cellulose 1,2%, cocamidopropyl betain 3%. 

Nghiên cứu đã xác định được quy trình chiết xuất, bào chế và đánh giá 

được hoạt tính kháng oxy hóa của gel rửa mặt từ dược liệu Khổ qua. 
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1. Giới thiệu 

Khổ qua (Momordica charantia L.), còn được gọi là Mướp đắng, thuộc họ bầu bí 

(Cucurbitaceae) được trồng phổ biến ở Việt Nam [1]. Khổ qua có rất nhiều giá trị sử dụng, là loại 

thực phẩm có nhiều dinh dưỡng với nhiều công dụng như hạ đường huyết, làm mát, chữa viêm 

khớp, kháng oxy hóa... [2], [3]. Thành phần hóa học của quả Khổ qua bao gồm: saponin, 

charantin, vicine, mormordin, flavonoid, polyphenol, carotenoid, vitamin C và insulin thực vật,... 

[4], [5]. Mặc dù có một số lượng lớn các nghiên cứu về các hoạt tính sinh học và dược lý của 

Khổ qua [6], [7] nhưng những nghiên cứu về các sản phẩm có đặc tính bảo vệ da của nó vẫn còn 

rất hạn chế. Để tận dụng tối đa giá trị sử dụng của Khổ qua, góp phần làm phong phú thêm các 

sản phẩm từ Khổ qua, nghiên cứu tiến hành khảo sát quy trình chiết xuất, bào chế và đánh giá 

hoạt tính kháng oxy hoá gel rửa mặt từ Khổ qua. Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát các yếu tố gồm 

dung môi chiết xuất, tỉ lệ dược liệu/dung môi, nhiệt độ chiết đến hiệu suất cao đặc tạo thành và 

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công thức gel rửa mặt như tỷ lệ cao đặc Khổ qua, tỷ lệ chất 

tạo đặc hydroxyethyl cellulose và tỷ lệ chất tạo bọt cocamidopropyl betain. Đồng thời, nghiên 

cứu cũng đánh giá được khả năng kháng oxy hoá của gel rửa mặt bào chế được. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng: Dược liệu Khổ qua (độ ẩm 11%) được cung cấp bởi Công ty Thảo Dược Việt (TP. 

Hồ Chí Minh) đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm theo Dược điển Việt Nam V [1]. Dược liệu Khổ qua 

khô được trình bày trong Hình 1.  

 
Hình 1. Dược liệu Khổ qua 

Quy trình chiết xuất dược liệu bằng phương pháp đun hồi lưu: Cân chính xác 150 g Khổ 

qua (được làm mịn ở kích thước 1,0-1,6 mm) cho vào erlen nút mài 1000 ml. Có 9 thí nghiệm 

(F1-F9) được tiến hành để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất Khổ qua. Dược 

liệu được chiết xuất bằng dung môi nước, ethanol 40%, ethanol 60% ở thí nghiệm F1-F3, tỷ lệ 

dược liệu/dung môi 1/9, 1/10, 1/11 ở thí nghiệm F4-F6 và nhiệt độ chiết 50oC, 60oC, 70oC ở thí 

nghiệm F7-F9, chiết xuất bằng phương pháp đun hồi lưu trong thời gian 60 phút, số lần chiết là 2. 

Khảo sát quy trình chiết xuất dược liệu Khổ qua được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Khảo sát quy trình chiết xuất dược liệu Khổ qua từ F1 – F9 

Thí nghiệm Dung môi chiết Tỷ lệ dược liệu/dung môi Nhiệt độ chiết 

F1 Nước 1/9 50oC 

F2 Ethanol 40% 1/9 50oC 

F3 Ethanol 60% 1/9 50oC 

F4 X 1/9 50oC 

F5 X 1/10 50oC 

F6 X 1/11 50oC 

F7 X Y 50oC 

F8 X Y 60oC 

F9 X Y 70oC 

Ghi chú: Với X là dung môi chiết được chọn, Y là tỷ lệ dược liệu/dung môi được chọn. 
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Toàn bộ dịch chiết ở 2 lần chiết được gộp lại, cô đặc trên bếp cách thủy ở nhiệt độ 60 ± 2oC  

để thu được cao đặc. Tiêu chí đánh giá là hiệu suất cao đặc tạo thành. Xác định hiệu suất cao đặc 

tạo thành theo công thức: 

𝐻 =
𝑏. (100 −  ℎ2)

𝑎. (100 −  ℎ1)
 (1) 

Trong đó, H là hiệu suất cao đặc tạo thành; a là khối lượng dược liệu đem thử (g); b là khối 

lượng cao đặc thu được (g); h1 là độ ẩm của dược liệu (%); h2 là độ ẩm của cao đặc (%). 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công thức bào chế gel rửa mặt Khổ qua: 9 công thức 

bào chế (tử F10 đến F18) khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công thức gel rửa mặt Khổ qua được 

trình bày qua Bảng 2. 

Bảng 2. Các công thức gel rửa mặt được khảo sát từ F10-F18 

Công 

thức 

Cao đặc 

Khổ qua 

Hydroxyethyl 

cellulose 

Cocamidopropyl 

betain 

Lauryl 

glucosid 
Glycerin 

Acid 

citric 

Nước 

cất vđ 

F10 5 1 1 1 5 vđ 100 

F11 10 1 1 1 5 vđ 100 

F12 15 1 1 1 5 vđ 100 

F13 A 1 1 1 5 vđ 100 

F14 A 1,2 1 1 5 vđ 100 

F15 A 1,4 1 1 5 vđ 100 

F16 A B 1 1 5 vđ 100 

F17 A B 2 1 5 vđ 100 

F18 A B 3 1 5 vđ 100 

Ghi chú: Với A là tỷ lệ cao đặc Khổ qua được chọn (%), B là tỷ lệ hydroxyethyl cellulose được chọn (%). 

Để lựa chọn ra công thức gel rửa mặt đạt yêu cầu, các tiêu chí đánh giá được tham khảo và 

xây dựng theo các yêu cầu của một số tài liệu nghiên cứu [7]-[10] bao gồm cảm quan, pH, khả 

năng tạo bọt và độ ổn định bọt, khả năng phân tán chất bẩn. 

Hình thức cảm quan: Màu vàng đồng nhất, mùi thơm Khổ qua, dễ chịu. 

pH: pH của gel rửa mặt Khổ qua được đo bằng máy đo pH (Consort C1020, Belgium) ở nhiệt 

độ phòng 25 ± 2oC. Yêu cầu pH từ 5,5 - 6,5. 

Khả năng phân tán bẩn: Cho 50 mL gel rửa mặt vào ống đong 250 mL, cho thêm một giọt 

mực tím, dùng màng parafin đậy chặt miệng ống đong và lắc mạnh 10 lần và quan sát. Lượng 

mực trong bọt được đánh giá theo 4 mức độ: không có, ít, trung bình và nhiều. Gel rửa mặt được 

coi là kém chất lượng nếu lượng mực bị cô đặc trong bọt, các chất bẩn nên tồn tại trong phần 

nước vì nếu bụi bẩn còn sót lại trong phần bọt sẽ rất khó tẩy rửa và sẽ bám lại trên da, không làm 

sạch được da mặt. Yêu cầu không có mực trong bọt. 

Độ nhớt: Được xác định bằng máy đo độ nhớt Brookfield (DV2T, Hoa Kỳ) ở tốc độ trục 

chính 50 vòng/phút. Độ nhớt của gel rửa mặt được đo bằng trục xoay C63. Nhiệt độ và kích 

thước của vật chứa mẫu được giữ không đổi trong quá trình nghiên cứu [11]. Yêu cầu độ nhớt 

trong khoảng 2400-3000 cP. 

Khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt: Được đo bằng phương lắc trong ống đong. Lấy khoảng 1 

mL gel rửa mặt vào ống đong 250 mL, pha loãng với 50 mL nước cất, đậy kín bằng màng parafin 

và lắc mạnh 10 lần. Ghi lại tổng thể tích bọt và tính chất của bọt thu được ngay sau khi lắc xong. 

Độ ổn định bọt của sản phẩm được đánh giá bằng cách ghi lại thể tích cột bọt sau khi lắc 4 phút. 

Công thức tính độ ổn định bọt là: 

V(%) = 
𝑉1

𝑉0
 X 100% (2) 

Trong đó, Vo là thể tích bọt tại thời điểm 0 phút (mL); V1 là thể tích bọt tại thời điểm 4 phút 

(mL). Yêu cầu loại bọt tạo ra mịn, độ ổn định bọt trên 90%. 

Kiểm nghiệm và đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của gel rửa mặt bào chế được: Lựa chọn 

công thức gel rửa mặt đạt một số chỉ tiêu kiểm nghiệm như hình thức cảm quan, pH, khả năng 
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phân tán chất bẩn, độ nhớt, khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt. Tiến hành bào chế 3 lô trên công 

thức đạt yêu cầu, từ đó đánh giá hoạt tính kháng oxy hoá trên gel rửa mặt bào chế được. 

Khả năng kháng oxy hóa của thành phẩm được xác định nhờ phương pháp trung hòa gốc tự do 

DPPH của Sharma và cộng sự có hiệu chỉnh [12]. Hỗn hợp phản ứng gồm 40 µL DPPH (1000 

µg/mL) và 960 µL thành phẩm. Hỗn hợp phản ứng được ủ trong tối 30oC trong thời gian 30 phút. 

Sau đó, đo độ hấp thu quang phổ của DPPH ở bước sóng 517 nm [12]. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Khảo sát quy trình chiết xuất Khổ qua bằng phương pháp đun hồi lưu 

Cao đặc Khổ qua tạo thành được trình bày ở Hình 2. 

 
Hình 2. Cao đặc Khổ qua 

Kết quả khảo sát quy trình chiết xuất được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả khảo sát quy trình chiết xuất Khổ qua (n = 3) 

Thí nghiệm F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Hiệu suất (%) 
38,58 

±0,040 

36,92 

±0,050 

36,67 

±0,061 

38,57 

±0,032 

38,62 

±0,025 

36,97 

±0,115 

38,58 

±0,040 

38,65 

±0,051 

38,57 

±0,038 

 

Dựa vào kết quả hiệu suất cao đặc tạo thành từ Bảng 3 cho thấy, điều kiện chiết xuất tối ưu là 

dung môi nước (F1 – 38,58 ± 0,040%), tỉ lệ dược liệu/dung môi 1/10 (F5 – 38,62 ± 0,025%), nhiệt 

độ chiết xuất 60oC (F8 – 38,65 ± 0,051%). 

Xác định phương pháp chiết xuất phù hợp cho một dược liệu là yêu cầu quan trọng, điều này 

còn tuỳ thuộc vào thành phần hoá học trong dược liệu và bộ phận dùng để chiết xuất [12]. Theo 

nghiên cứu của Ee Shian Tan và cộng sự (2015) [13] và nghiên cứu của Zainul Abidin Syahariza 

và cộng sự (2016) [14] đều lựa chọn phương pháp đun hồi lưu để chiết xuất dược liệu Khổ qua. 

Do đó, trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn phương pháp đun hồi lưu để chiết xuất dược liệu 

Khổ qua, đây là một phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, thời gian chiết xuất nhanh, hiệu quả 

chiết cao. Đồng thời, khi chiết xuất bằng phương pháp đun hồi lưu cũng cho hiệu quả cao khi 

thực hiện ở quy mô lớn. 

Theo nghiên cứu của Võ Thị Thu Hà và cộng sự (2022) [15], khi chiết dược liệu Khổ qua bằng 

các dung môi là nước, ethanol 70%, ethanol 80% và ethanol 96% cho thấy, khi chiết dung môi là 

nước thì hiệu suất cao đặc là cao nhất. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi chiết với dung môi là 

nước thì hiệu suất cao đặc tạo thành là cao hơn so với dung môi là ethanol 40% và ethanol 60%. Hơn 

nữa, nước là dung môi rẻ tiền, an toàn, dễ tìm, đồng thời cho hiệu quả chiết cao. 

Tỷ lệ dược liệu/dung môi cũng là yếu tố quan trọng nhằm mục đích chiết kiệt hoạt chất trong 

dược liệu. Nếu tỷ lệ dược liệu/dung môi thấp hơn hoặc bằng bề mặt dược liệu kết quả sẽ cho hiệu 

suất chiết không cao, còn nếu tỷ lệ dược liệu/dung môi cao hơn nhiều so với bề mặt dược liệu sẽ 

thu nhiều tạp trong quá trình chiết xuất. Ngoài ra, quá trình chiết xuất còn mất nhiều thời gian 

trong quá trình thu hồi dung môi tạo cao đặc. Từ thực nghiệm cho thấy, tỷ lệ dược liệu/dung môi 

là 1/10 cho hiệu suất chiết là tối ưu [15]. 
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Nhiệt độ chiết xuất khác nhau sẽ cho hiệu suất chiết khác nhau. Trong nghiên cứu này cho 

thấy, ở nhiệt độ 60oC cho hiệu suất cao nhất, nên nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ 60oC để tiến hành 

chiết xuất dược liệu Khổ qua. 

3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công thức bào chế gel rửa mặt Khổ qua 

Để tối ưu hóa công thức gel rửa mặt, các thí nghiệm được tiến hành để xác định tỷ lệ cao dược 

liệu, tỷ lệ hydroxyethyl cellulose, tỷ lệ cocamidopropyl betain nhằm thu được gel rửa mặt đạt các 

tiêu chuẩn theo một số tài liệu tham khảo [7]-[10]. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến 

công thức bào chế gel rửa mặt được trình bày trong Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả khảo sát công thức gel rửa mặt từ F10-F18 

Công 

thức 
Cảm quan pH 

Khả năng  

phân tán bẩn 

Độ nhớt 

(cP) 

Khả năng tạo bọt và 

độ ổn định bọt (%) 

F10 Không đạt 6,12 0 2077 + 88,59% 

F11 Đạt 6,08 0 2147 + 92,51% 

F12 Đạt 6,10 1 2218 ++ 95,28% 

F13 Đạt 6,11 0 2145 + 92,47% 

F14 Đạt 6,09 0 2632 + 92,63% 

F15 Đạt 6,15 1 3121 + 92,72% 

F16 Đạt 6,05 1 2645 + 92,64% 

F17 Đạt 6,07 0 2652 ++ 93,49% 

F18 Đạt 6,14 0 2648 +++ 97,62% 

Ghi chú: (0): không có mực trong bọt; (1): có mực trong bọt; (2): tạo bọt to, thưa; (3): tạo bọt mịn. (+) có 

ít bọt, (++) có bọt và phải, (+++) có nhiều bọt mịn 

Khi tăng tỷ lệ cao dược liệu từ 5-15% thì gel rửa mặt có màu vàng đậm dần, trong suốt, đồng 

nhất và độ nhớt của sản phẩm cũng tăng theo tỷ lệ cao dược liệu. Về khả năng tạo bọt và độ ổn 

định bọt ở các công thức gần như đều tạo bọt do trong thành phần của Khổ qua có saponin [16]. 

Nhưng khi cho nồng độ cao đặc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng phân tán bẩn, độ nhớt của 

sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của gel rửa mặt. Từ kết quả các công thức F10, F11, F12 

cho thấy, công thức F10 không có mùi dược liệu, độ ổn định bọt <90% nên không đạt về chỉ tiêu 

cảm quan và độ ổn định bọt. F11, F12 đều đạt độ ổn định bọt >90%. Ở F11 có mực tập trung ở phần 

bọt, nên F11 là công thức tối ưu trong 3 công thức khảo sát % cao đặc dược liệu.  

Hydroxyethyl cellulose (HEC) là một hợp chất tự nhiên với khả năng tạo gel có nguồn gốc từ 

cellulose, đây chính là một chất dẫn xuất polysaccharid với tính chất làm đặc gel, nhũ hóa, tạo bọt, giữ 

nước và giúp ổn định thành phần. Ngoài ra, hydroxyethyl cellulose là một polymer phổ biến, không 

gây kích ứng da, độ nhớt thích hợp, khi sử dụng trong công thức gel rửa mặt... Từ kết quả các công 

thức F13, F14, F15 cho thấy, cả 3 công thức đều đạt khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt >90%. Ở F13, F15 

có độ nhớt nằm ngoài khoản yêu cầu từ 2400 – 3000 cP nên F14 là công thức tối ưu nhất. 

Sử dụng chất hoạt động bề mặt cocamidopropyl betain để hỗ trợ chất hoạt động bề mặt  lauryl 

glucosid trong công thức. Cocamidopropyl betain là chất tạo bọt dịu nhẹ, bọt mịn, nhỏ có thể bù 

đắp khuyết điểm của lauryl glucosid tạo bọt khá ít, ngoài ra cocamidopropyl betain còn có khả 

năng duy trì bọt giúp bọt bền hơn, từ đó giúp tăng độ ổn định bọt. Vì thế nhóm nghiên cứu sử 

dụng phối hợp lauryl glucosid và cocamidopropyl betain để tăng ưu điểm và giảm khuyết điểm 

của từng loại khi sử dụng riêng lẻ [17]. Từ kết quả các công thức F16, F17, F18 cho thấy, F16 có 

mực tập trung ở phần bọt, nên không đạt khả năng phân tán bẩn. Cả 3 công thức đều đạt về chỉ 

tiêu độ nhớt và độ ổn định bọt. Ở F18 tạo bọt mịn và độ ổn định bọt là cao nhất (97,62%); trong 

khi F16, F17 tạo bọt to thưa và độ ổn định bọt thấp, nên F18 là công thức tối ưu nhất. 

Kết quả: nghiên cứu đã xác định được công thức F18 là công thức tối ưu nhất. Thành phần 

công thức gel rửa mặt gồm cao đặc Khổ qua 10%, hydroxyethyl cellulose 1,2%, cocamidopropyl 

betain 3%, lauryl glycosid 1%, glycerin 5%, acid citric vừa đủ, nước tinh khiết vừa đủ 100%. 

3.3. Kiểm nghiệm và đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa gel rửa mặt bào chế được 
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Kết quả kiểm nghiệm gel rửa mặt dược liệu Khổ qua F18 được trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả kiểm nghiệm gel rửa mặt F18 (n=3) 

 Cảm 

quan 

pH Khả năng phân 

tán bẩn 

Độ nhớt (cP) Khả năng tạo bọt và độ ổn 

định bọt (%) 

Lô 1 Đạt 6,08 0 2645 cP +++ 97,62% 

Lô 2 Đạt 6,10 0 2652 cP +++ 97,15% 

Lô 3 Đạt 6,04 0 2648 cP +++ 97,48% 

TB Đạt 6,07 ± 0,023 0 2648,3 ± 2,43 +++ 97,42 ± 0,18% 

Ghi chú: (+++) có nhiều bọt mịn. 

 

Nhận xét: Từ số liệu tại bảng 5 cho thấy, kết quả kiểm nghiệm gel rửa mặt Khổ qua đều đạt 

một số chỉ tiêu kiểm nghiệm đã đề ra. Sản phẩm gel rửa mặt dược liệu Khổ qua F18 được trình 

bày trong Hình 3. 

 
Hình 3. Gel rửa mặt Khổ qua 

Kết quả đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa được trình bày trong Bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa (n=3) 

 Phương trình tuyến tính IC50 (µg/ml) 

Lô 1 y = 0,0978x – 0,3123 (R2 =0,9895) 514,18 

Lô 2 y = 0,0977x – 0,4281 (R2 = 0,9897) 516,32 

Lô 3 y = 0,0955x + 0,6728 (R2 = 0,9961) 516,27 

TB y = 0,0951x + 0,9782 (R2 = 0,9985) 515,6 ± 0,92 

Vitamin C y = 6,8374x + 0,2315 (R² = 0,9988) 7,28 ± 0,087 

 

Nhận xét: Qua bảng 6 cho thấy, gel rửa mặt Khổ qua có hoạt tính kháng oxy hóa với giá trị 

IC50 là 515,6 ± 0,92 µg/ml. 

Gel rửa mặt từ dược liệu Khổ qua được đánh giá có hoạt tính kháng oxy hóa với giá trị IC50 

(515,6 ± 0,92 µg/ml). Điều này cũng tương đồng với nghiên cứu của Ganna Petruk và cộng sự 

(2018) [18] cho rằng các nhóm phenolic, vitamin C,... có trong dược liệu giúp hạn chế quá trình 

oxy hóa da diễn ra, khắc phục được các dấu hiệu lão hóa, đồng thời mang lại một làn da đều màu, 

rạng ngời hơn. Theo nghiên cứu của Christian Oresajo và cộng sự (2012) [19] cho rằng, các chất 

chống oxy hóa giúp làm giảm mức độ tổn thương da do tia cực tím và lão hóa da. Chất chống oxy 

hóa bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của các loại oxy phản ứng (ROS) như superoxid, gốc 

hydroxyl và peroxynitrit [20]. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã xác định được quy trình chiết xuất dược liệu Khổ qua bằng phương pháp đun 

hồi lưu với dung môi là nước, tỷ lệ dược liệu/dung môi 1/10, nhiệt độ chiết 60oC. Thành phần 

công thức bào chế gel rửa mặt Khổ qua gồm cao đặc Khổ qua 10%, hydroxyethyl cellulose 1,2%, 

cocamidopropyl betain 3%, lauryl glycosid 1%, glycerin 5%, acid citric vừa đủ và nước tinh khiết 
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vừa đủ 100%. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã đánh giá được khả năng kháng oxy hoá của gel rửa 

mặt Khổ qua với giá trị IC50 là 515,6 ± 0,92 µg/ml. 

Lời cám ơn 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp, các bạn sinh viên tại Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ đã hỗ trợ nghiên cứu. 
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